
UBND XÃ GIA VIỄN

(kèm theo Báo cáo số           /BC-UBND ngày          /7/2026 của UBND xã Gia Viễn)
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Tên đơn vị Địa chỉ Email Điện thoại Người đại diện

Các địa điểm tổ chức dạy 

thêm, học thêm

1
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC HOA 

CÚC NB
Thôn Tiến Yết, xã Gia Viễn tranttthuygva@gmail.com 0982872458 Đinh Khắc Nghị Thôn Tiến Yết, xã Gia Viễn

2
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ HUY LUYÊN
Thôn Hoàng Quyển, xã Gia Viễn congtyhuyluyen@gmail.com 0378206800 Đinh Trọng Huy

Thôn Hoàng Quyển, xã Gia 

Viễn

3
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 

SAO MAI
Thôn Đồng Chưa, xã Gia Viễn saomai2405@gmail.com 0984895160 Nguyễn Thị Sao Mai

Thôn Đồng Chưa, xã Gia 

Viễn

4
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 

THÚY NGA
Thôn Tiến Yết, xã Gia Viễn thuynganb0112@gmail.com 0989577263 Nguyễn Thị Thúy Nga Thôn Tiến Yết, xã Gia Viễn

5
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 

LÀ
Thôn Gia Hòa, xã Gia Viễn

phuongtran.nb88@gmail.co

m
0823939386 Nguyễn Thị Là Thôn Gia Hòa, xã Gia Viễn

6
HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ VI 

DIỄN
Thôn Tiến Yết, xã Gia Viễn 0852796268 Phạm Thị Vi Diến Thôn Tiến Yết, xã Gia Viễn

7
HỘ KINH DOANH HÀ THỊ HUỆ 

1992

Số nhà 295, Thôn Thống Nhất, 

xã Gia Viễn
hahue211192@mail.com 0819961916 Hà Thị Huệ

Thôn Thống Nhất, xã Gia 

Viễn

8
HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ 

THẢO
Thôn Gia Vượng, xã Gia Viễn xuantinh81@gmail.com 0906153395 Phạm Thị Thảo

Thôn Gia Vượng, xã Gia 

Viễn

9
HỘ KINH DOANH CAN THIỆP 

SỚM GIA HÒA
Thôn Hoàng Quyển, xã Gia Viễn

huongnguyennn0123@mail.

com
0332532833 Nguyễn Thị Mai Hương

Thôn Hoàng Quyển, xã Gia 

Viễn

10
HỘ KINH DOANH BÙI THỊ 

HUYỀN
Thôn Me, Xã Gia Viễn buihuyen.nb@gmail.com 0984100691 Bùi Thị Huyền Thôn Me, xã Gia Viễn

11
HỘ KINH DOANH TRẦN QUANG 

TUẤN
Thôn Tế Mỹ, Xã Gia Viễn

hoangvantinh1977@gmail.c

om
0969670855 Trần Quang Tuấn Thôn Tế Mỹ, xã Gia Viễn

12
HỘ KINH DOANH ĐỖ THỊ DIỆU 

HUYỀN
Thôn Me, Xã Gia Viễn thangphn82@gmail.com 0915555893 Đỗ Thị Diệu Huyền Thôn Me, xã Gia Viễn

13
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ 

TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ ESEA

Đường Hồng Dân, thôn Me, xã 

Gia Viễn
mariahatbu@gmail.com 0987201461 Nguyễn Thị Thu Hà

Đường Hồng Dân, thôn Me, 

xã Gia Viễn

14 TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ OXFORDThôn Tiến Yết, xã Gia Viễn oxfordninhbinh@gmail.com0373173696 Hoàng Thị Thùy Linh Thôn Tiến Yết, xã Gia Viễn

15
Công ty TNHH phát triển giáo dục V 

EDU Ninh Bình 
Thôn Tiến Yết, xã Gia Viễn  nguyenthiaivan1807@gmail.com0372999135 Nguyễn Thị Ái Vân

số nhà 342B thôn Tiến Yết, 

xã Gia Viễn

16
Công ty TNHH giáo dục chất lượng cao 

HOA TRẠNG NGUYÊN.EDU (cơ sở 2)
Thôn Tiến Yết, xã Gia Viễn

0966482662
Nguyễn Trọng Thanh Thôn Tiến Yết, xã Gia Viễn, 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ, HỘ KINH DOANH ĐANG TỔ CHỨC DẠY THÊM, HỌC THÊM NGOÀI NHÀ TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN XÃ

(Danh sách gồm 16 đơn vị)
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